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-------- Ŝ ;; W®GĐ-UBKD Gia Lai, ngày ỉ) 0 tháng 10 năm 2015

j^ ẼNNgày:..M/.^.Wr....|
i Chuyến:...’...... ............... . J  QƯYÉT ĐỊNH
ị , , yề việc công bố 09 thủ tục hành chính mói trong lĩnh vực đường thủy nội địa

thuốc thẳm qưyềh giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DẦN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy  ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát 
thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 
công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tĩnh hình, kết quả thực hiện kiểm 
soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều l o  Công bố kèm theo Quyết định này 09 thủ tục hành chính mới ừong lĩnh vục
đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa 
bàn tỉnh (có phụ ỉục kèm theo).

Điều 2 o  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn nhòns ủ v  ban nhân dân tỉnh. Giám đnr Srv Gípn tViAno- 'irồn +ẲĨ
ƯBND

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

0

à các tô chức, cá nhân có liên

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC-BỘ Tư pháp;
- UBND cấp xã (UBND cấp huyện Sỉ
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
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THỦ TỰC HÀNH CHÍNH
Quyết định số: ịỷT/QĐ- ƯBND ngày 3 0 thảng/ỉ) năm 2015

của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh)

MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tuc hành chính
0

Lĩnh vực đường thủy nội địa

1
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện 
chưa khai thác trên đường thủy nội địa

2 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện 
đang khai thác trên đường thủy nội địa

3 Cấp giấy đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký 
khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

4 Thủ tục cấp giây chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phưong 
tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

5
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trường hợp phương tiện chuyển 
quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

6
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường họp phương
tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phưong
tiên•

7
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường họp chủ phương 
tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang 
đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

8 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

9 Thủ tục xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa
Iti



PHÀN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục cấp giấy chửng nhận đăng ký phương tiện lần đần đối vói phương 
tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp 
hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ưỷ ban nhân dân cấp xã hoặc gửi hồ 
sơ qua đường bưu điện.

Bước 2: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ thì cấp giấy biên 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trường họp hồ sơ thiếu hoặc không 
hợp lệ theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn 
thiện bằng phiếu hướng dẫn hoặc gọi điện cho tổ chức (nếu gửi qua đường bưu điện) bổ 
sung hồ sơ đầy đủ, họp lệ.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. 
Trường họp không câp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- TỔ chức hoặc cá nhân khi nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ 
nội địa phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy 
ủy quyền.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h-l lh, chiều từ 13h-17h từ thứ 2 
đến thứ 6 (trừ ngày nghị lễ, tết theo quy định của pháp luật).

b) Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác.

c) Thành phần hồ so*:

- Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tạỉ cơ quan đăng ký phương tiện:

T Đơn đề nghị đãng ký phương tiện thuỷ nội địa theo quy định tại Mầu số 2.

+ 2 ảnh khổ 1 o X 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), đối với phương tiện thuộc diện phải 
nộp lệ phí trước bạ.



*

+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phưong tiện thuỷ nội địa theo quy định tại 
Mầu số 3 - Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 75, đối với phương tiện không 
thuộc diện đăng kiểm.

- Giấy tò’ xuất trình để CO’ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn 
hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

+ Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật đối 
với phương tiện đươc nhập khẩu.

+ Họp đồng mua bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mời phương tiện đối với 
phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

+ Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với tổ 
chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá 
nhân nước ngoài.

+ Họp đồng cho thuê tài chính đối với trường họp tổ chức cho thuê tài chính đề 
nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên 
thuê.

Trường họp chủ phương tiện là cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi 
phương tiện được phép hoạt động theo quy định của pháp luật khi thực hiện đăng ký 
không phải xuất trình giấy tờ Họp đồng mua bán phương tiện hoặc họp đồng đóng mới 
phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

d) Số lượng hồ SO’: 01 (bộ)

đ) Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện: ƯBND cấp xã.

(Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn 
hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính 
dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi 
đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý)_________________________________

g) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

h) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đãng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 2).

Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng 
không thuộc diện đăng kiểm (mẫu số 3).
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i) Phí, ỉệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy 
nội địa: 70.000đ/giấy hoặc lần cấp.

k) Kết quả:

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

l) Yêu cầu hoặc điều kiện:

Chủ phương tiện nộp hồ sơ đăng ký phương tiện tại cơ quan đăng ký phương tiện 
nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú. Trường họp chủ 
phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa 
phương được đăng ký phương tiện như trường họp có hộ khẩu đăng ký thường trú.

m) Căn cử pháp lý:

+ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004.

+ Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

+ Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chinh hướng dẫn chế độ 
thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao 
thông đường thủy nội địa.



(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mâu sô 2

ĐƠN ĐÈ NGHỊ ĐĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện chưa khai thác, đăng ký lằn đầu)

Kính gửi:

- Tồ chức, cá nhân đăng k ý :.............................. đại diện cho các đồng sở hữu

- Trụ sở chính: (1)

- Điện thoại:............................................................... Em ail:........................................................................

Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện :............................................ Ký hiệu thiết k ế : ..................................................

Công dụng:.........

Năm và nơi đóng:

Cấp tàu:

Chiều dài thiết k ế : ........................................... m

Chiều rộng thiết k ế : .........................................m

Chiều cao mạn: ...............................................m

Mạn khô:...........................................................m

Vật liệu vỏ:

Chiều dài lớn nhất: .........................................m

Chiều rộng lớn nhất: ..................................... m

Chiều ch ìm :......................................................m

Trọng tải toàn phần:...................................... tấn

Số người được phép ch ở:.................. người Sức kéo, đẩy: ................................................. tấn

Máy chính (so lượng, kiểu, nước sản xuất, công su ấ t): ......................................... .................... .

Máy phụ (nếu c ó ): ..........................................................................................................................................

Giấy phép nhập khẩu số (nếu c ó ) : ....................... n gày ......tháng.......năm 2 0 ..........

Do cơ quan.............................................................................................................................................. cấp

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường s ố : ................................................
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....... do cơ quan .

n gày ......... tháng năm 20

cấp,
/

Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ sô
r \

Tôi cam đoan châp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật vê quản lý và sử dụng phương tiện

ngày..... tháng.......năm 20
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở  hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú 
đôi với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhimg có đăng ký tạm trú 
tại địa phương.

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tồ chức kỷ tên, đóng dấu.

~  *



(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 cùa Bộ trướng Bộ Giao thông vận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI ĐIỂU KIỆN AN TOÀN CỦA PHƯƠNG TIỆN 
THỦY NỘI ĐỊA PHẢI ĐĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG THUỘC DIỆN ĐĂNG KIỂM

(Dùng cho loại phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 đến dưới 15 tấn hoặc có sức 
chở từ 05 đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức

chở dưới 05 người)

-Tổ chức, cá nhân đăng k ý : ..............................đại diện cho các đồng sở h ữ u ..................................

- Trụ sở chính: ( 1 ) ..........................................................................................................................................

- Điện thoại:........................................................... Em ail:............................................................................

Loại phương tiện:..........................................................................................................................................

Vật liệu đóng phương tiện :........................................................................................................................

Kích thước phương tiện: (Lmax X Btnax X D X d) = ( ..................X............ X...............X.......... ) m

Máy (loại, công suất):...................................................................../ ............................................................(cv)

Khả năng khai thác: a) Trọng tải toàn phần: ...........................................................tấn.

b) Sức chở người:.................................................................... người.

Tình trạng thân v ỏ : .......................................................................................................................................

Tình trạng hoạt động của m áy:...................................................................................................................

Dụng cụ cứu sinh: số lượng..............................(chiếc); L oại.................................................................

Đèn tín hiệu:.................................................................................................................................................

Tôi cam đoan tất cả các phần ghi trong bản kê khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật.

................., ngày .... tháng .... năm ........
Chủ phương tiện (2)____________________
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mấu số 3

(ỉ) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng kỷ hộ khẩu thường trú hoặc nơi đãng ký tạm trú 
đối với trưởng họp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng kỷ tạm 
trú tại địa phương.

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.
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2. Thủ tục cấp giấy chửng nhận đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương 
tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

a) Trình tự thực hỉện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp 
hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc gửi hồ 
sơ qua đường bưu điện.

Bước 2: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ thì cấp giấy biên 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trường họp hồ sơ thiếu hoặc không 
họp lệ theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn 
thiện bằng phiếu hướng dẫn hoặc gọi điện cho tổ chức (nếu gửi qua đường bưu điện) bổ 
sung hồ sơ đầy đủ, họp lệ.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kê từ ngày nhận đủ hô sơ theo quy đinh, 
cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. 
Trường họp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Tổ chức hoặc cá nhân khi nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ 
nội địa phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy 
ủy quyền.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h-l lh, chiều từ 13h-17h từ thứ 2
đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).

b) Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc hình thức phù họp khác.

c) Thành phần hồ sơ:

- Giấy tờ phảỉ nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo quy định tại Mầu số 4;

+ 02 ảnh có kích thước 10 X 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở 
trạng thái nổi;

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), đối với phương tiện thuộc diện phải 
nộp lệ phí trước bạ;

- Giấy tò’ xuất trinh bản chính để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:
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+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn 
hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

+ Họp đồng cho thuê tài chính đối với trường họp tổ chức cho thuê tài chính đề 
nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên 
thuê.

+ Đối với phương tiện được đóng mới trong nước sau ngày 01/01/2005, chủ 
phương tiện phải xuất trình thêm bản chính của hợp đồng mua bán phương tiện hoặc 
họp đồng đóng mới phương tiện đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm, trừ trường 
họp chủ phương tiện là cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi phương tiện 
được phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

đ) Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ họp lệ.

e) Cơ quan thực hiện: ƯBND cấp xã.

(Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn 
hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính 
dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi 
đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).

g) Đối tượng thực hiện: Tổ chức,cá nhân

h) Mầu đơn, mẫu tờ  khai:

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 4).

i) Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy 
nội địa: 70.000đ/giấy hoặc lần cấp.

k) Kết quả:

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

l) Yêu cầu hoặc điều kiệu: __________________

Chủ phương tiện nộp hồ sơ đăng ký phương tiện tại cơ quan đăng ký phương tiện 
nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú. Trường hợp chủ 
phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa 
phưong được đăng ký phương tiện như trường họp có hộ khẩu đăng ký thường trú.

ra) Căn cứ pháp lý:

+ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004.



+ Thông tư sô 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

+ Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ
thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao 
thông đường thủy nội địa.



Mầu số 4

('CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÈ NGHỊ ĐĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

('Dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng kỷ lần đầu)

Kính gửi:
m \

-Tô chức, cá nhân đăng k ý : .........................................đại diện cho các đông sở hữu

- Trụ sở chính: (1)

- Điện thoại:.............................................. Email:

Ằ Ấ À ỉĐe nghị cơ quan câp đăng ký phương tiện thủy nội địa với đặc điêm cơ bản như sau:

Tên phương tiện :.............................................  Chiều cao mạn:

Năm hoạt động:................................................ Chiều chìm:

m

m

Công dụng: Mạn khô:................................................................ m■

Năm và nơi đóng:............................................ Trọng tải toàn phần: .tấn

Vật liệu v ỏ : ......................................................... Số người có thể chở: người

Chiều dài lớn nhất:..................................... (m)

Chiều rộng lớn nhất:.................................... (m)

Sức kéo, đẩy tấn

Máy chính (sổ lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):

r

Máy phụ (nêu có):

Phưong tiện này được (mua lại, hoặc đóng tại...):
(cá nhân hoặc tổ chức)

Địa chỉ:

Thời gian (mua, tặng, đ ó n g ) ................................................................. n gày ....... tháng.......năm
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ngày tháng năm
r

Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ sô

Nay đề n g h ị.....................................................................................................đăng ký phương tiện trên.

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền 
sở hữu họp pháp đối với phương tiện và lời khai trên.

Xác nhận của đại diện chính quyền địa 
phương cấp phường, xã

(Nội dung: Xác nhận ông, b à ............đăng
kỷ hộ khẩu thường trú tại địa phưomg có 

phương tiện nói trên và không tranh chấp
về quyền sở hữu)

(Kỷ tên, đóng dấu)

........., ngày .... tháng .... năm...
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)

(Kỷ tên)

(ỉ) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở  hoặc nơi đảng kỷ hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng kỷ tạm trú 
đối với trường họp chủ phương tiện ỉà cả nhân chưa cố hộ khẩu thường trú nhưng có đăng kỷ tạm trú 
tại địa phương.

(2) Nêu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.



#

3. Thủ tục cấp giấy đăng ký lại phương tỉện trong trường hợp chuyển từ cơ 
quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

a) Trình tư  thưc hiên:/  o « 0

Bưó’c 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp 
hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ưỷ ban nhân dân cấp xã hoặc gửi hồ 
sơ qua đường bưu điện.

Bưó’c 2: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

- Trường họp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ thì cấp giấy biên 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không 
hợp lệ theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn 
thiện bằng phiếu hướng dẫn hoặc gọi điện cho tổ chức (nếu gửi qua đường bưu điện) bổ 
sung hồ sơ đầy đủ, họp lệ.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiên. 
Trường họp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Tổ chức hoặc cá nhân khi nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ 
nội địa phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy 
ủy quyền.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h-l lh, chiều từ 13h-17h từ thứ 2 
đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).

b) Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác.

c) Thành phần hồ so*:

Giấy tờ phải nộp đễ lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

+ Đơn đề nghị đăng ký phưong tiện thuỷ nội địa theo quy định tại Mầu số 5.

+ Giấy chứng nhận xóa đăng ký của cơ quan đăng ký phương tiện trước đó (bản 
chính) đối với phương tiện là tàu biển.

+ 2 ảnh khổ 10 X 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), đối với trường hợp chuyển quyền sở 
hữu và phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.
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Xuât trình bản chính các loại giây tờ sau đây đê cơ quan đăng ký phương 
tiện kiểm tra:

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn 
hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;

+ Họp đồng mua bán phương tiện hoặc giấy tờ khác chứng minh phương tiện 
được cho, tặng, thừa kế theo quy định của pháp luật đối với phương tiện thuộc diện đăng 
kiểm;

+ Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với tổ 
chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá 
nhân nước ngoài;

+ Họp đồng cho thuê tài chính đối với trường họp tổ chức cho thuê tài chính đề 
nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của bên 
thuê.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

đ) Thòi hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ( ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy định.

e) Cơ quan thực hiện: ƯBND cấp xã.

(Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn 
hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính 
dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi 
đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).

g) Đối tượng thực hiệu: Tổ chức, cá nhân.

h) Mẩu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 5).

i) Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy 
nội địa: 70.000đ/giấy hoặc lần cấp.

k) Kêt quả:

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Trường hợp không cấp giấy đăng ký lại phương tiện thì cơ quan cấp giấy đăng ký 
lại phương tiện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

*
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l) Yêu cầu hoặc điều kiện:

Chủ phương tiện nộp hồ sơ đăng ký phương tiện tại cơ quan đăng ký phương tiện 
nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú. Trường họp chủ 
phương tiện là cá nhân chưa có hộ khấu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa 
phương được đăng ký phương tiện như trường họp có hộ khẩu đăng ký thường trú.

m) Căn cử pháp lý:

+ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004.

+ Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

+ Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ 
thu, nộp và quản lý sử dụng phi, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao 
thông đường thủy nội địa.
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Mẩu số 5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÈ NGHỊ ĐĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đãng ký phương tiện thủy nội
địa)

Kỉnh gử i: ..............................................................

- Tổ chức, cá nhân đăng k ý : ..............................đại diện cho các đồng sở hữu

- Tên cơ quan cấp đăng ký truớc đây:...................................................................

- Trụ sở chính: (1)

- Điện thoại:...............................................................Email

Đề nghị cơ quan cấp đăng ký phương tiện íhủy nội địa vói đặc điểm cơ bản như sau: 

Tên phương tiện:............................................  Ký hiệu thiết k ế : .................................................

Công dụng:

Năm và nơi đóng:

Cấp tàu: Vật liệu vỏ:

Chiều dài thiết k ế : ........................................... m

Chiều rộng thiết k ế : .........................................m

Chiều cao mạn: ...............................................m

Mạn khô:.......................................................... m

Chiều dài lớn nhất: .......................................m

Chiều rộng lớn nhất: .....................................m

Chiều ch ìm :............................   m

Trọng tải toàn phần:....................................tấn

Số người được phép ch ở :.................. người Sức kéo, đẩy: .................................................tấn

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất)’. ...............................................................

Máy phụ (nếu có):

Giấy phép nhập khẩu số (nếu c ó ) : .............................................. n gày ......tháng.......năm 20



Do cơ quan....................................................................................

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số:

r

câp.

...............................................................................do cơ quan.................................................................. cấp.

Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ s ố ............. n g à y .......... tháng........... năm 2 0 ..............

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

............. , n gày ......tháng.......năm 20 .........
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc nơi đăng kỳ hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng kỷ tạm trú 
đối với trường họp chủ phương tiện là cả nhăn chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú 
tại địa phương.

(2) Nếu chủ phương tiện ỉà tể chức, phải có người đại diện tổ chức kỷ tên, đóng dấu.

V '
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4o Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp 
phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

a) Trình tư  thưc hiên:/  o • •

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp 
hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ưỷ ban nhân dân cấp xã hoặc gửi hồ 
sơ qua đường bưu điện.

Bước 2: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ thì cấp giấy biên 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trường họp hồ sơ thiếu hoặc không 
họp lệ theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn 
thiện bằng phiếu hướng dẫn hoặc gọi điện cho tổ chức (nếu gửi qua đường bưu điện) bổ 
sung hồ sơ đầy đủ, họp lệ.

- Trong thòi hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy đinh, 
cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. 
Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Tổ chức hoặc cá nhân khi nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ 
nội địa phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy 
ủy quyền.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h-l lh, chiều từ 13h-17h từ thứ 2
đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật),

b) Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc hình thức phù họp khác.

c) Thành phần hồ sơ:

- Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo quy định tại mẫu số 6;___

+ 2 ảnh khổ 1 o X 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), đối với phương tiện thuộc diện phải 
nộp lệ phí trước bạ.

Xuất trình bản chính các loại giấy tò’ sau đây để cơ quan đăng ký phương
tiên kiếm tra:



+ Hợp đông mua bán phương tiện hoặc quyêt định điêu chuyên phưong tiện của 
cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh phương tiện được cho, tặng, thừa 
kế theo quy định của pháp luật. Trường hợp chũ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước 
ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được 
phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại 
Việt Nam.

+ Giấv chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn 
hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

d) Số lượng hồ SO’: 01 (bộ)

đ) Thòi hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ họp lệ.

e) Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã.

(Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn 
hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính 
dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi 
đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).

g) Đối tượng thực hiện: Tổ chức,cá nhân

h) Mấu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 6).

i) Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy 
nội địa: 70.000đ/giấy hoặc làn cấp.

k) Kết quả:

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.
7  A A u _ w AO Ạ__*Ẽ 0 A _Yêu câu hoặc điêu kiện:

Chủ phương tiện nộp hồ sơ đăng ký phương tiện tại cơ quan đăng ký phương tiện 
nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú. Trường hợp chủ 
phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa 
phương được đăng ký phương tiện như trường hợp có hộ khẩu đăng ký thường trú.

in) Căn cứ pháp lý:

+ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004.
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+ Thông tư sô 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đăng ký phưong tiện thủy nội địa.

+ Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ 
thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao 
thông đường thủy nội địa.



Mẩu số 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phưcrng tiện thay đoi tên, tỉnh năng kỹ thuật)

Kính gửi:

-Tổ chức, cá nhân đăng k ý :.............................. đại diện cho các đồng sở hữu

-Trụ sở chính: (1)

- Điện thoại:............................................................... Email:

Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện có đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện :............................................  số  đăng k ý :..................................................

do
í

câp n gày..... tháng.......năm

Công dụng:.......................................................  Ký hiệu thiết kế:

Năm và nơi đóng:

Cấp tàu:

Chiều dài thiết k ế : ...................   m

Chiều rộng thiết k ế : .........................................m

Chiều cao mạn: ...............................................m

Mạn khô:............................_.. . . .................... m
_________________------------------------------------------------- ------------------------------------------------■—

Vật liệu vỏ:

Chiều dài lớn nhất: ......................................m

Chiều rộng lớn nhất: ....................................m

Chiều chìm :....................................................m

Trọng tải toàn phần:.............—  ......... . ...............m u  tấn

Số người được phép ch ở :..................người Sức kéo, đẩy: ................................................. tấn

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất) : ...............................................................

Máy phụ (nêu c ó ) : ........................................................................

Nay đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện trên với lý do:



(Nêu các thông số kỹ thuật thay đổi của phương tiện xin đăng kỷ lại)

Tôi cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản 
lý và sử dụng phương tiện.

ngày......tháng.......năm 20
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)

(ỉ) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở  hoặc nơi đăng ký' hộ khâu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú 
đối với trưòng hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú 
tại địa phương.

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải cỏ người đại diện tổ chức kỷ tên, đóng dầu.



5. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trường hợp phương 
tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp 
hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ưỷ ban nhân dân cấp xã hoặc gửi hồ 
sơ qua đường bưu điện.

Bước 2: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

- Trường họp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ thì cấp giấy biên 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trường họp hồ sơ thiếu hoặc không 
hợp lệ theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn 
thiện bằng phiếu hướng dẫn hoặc gọi điện cho tổ chức (nếu gửi qua đường bưu điện) bổ 
sung hồ sơ đầy đủ, họp lệ.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. 
Trường họp không cấp phải có văn bản ưả lời nêu rõ lý do.

- Tổ chức hoặc cá nhân khi nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ 
nội địa phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy 
ủy quyền.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h-l lh, chiều từ 13h-17h từ thứ 2
đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).

b) Cách thức thực hiện:

- Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo quy định tại mẫu số 7;

_____+ 2 ảnh khổ 10 X 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

+ Giấy chứng nhận đăng ký phưong tiện thủy nội địa đã được cấp.

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), đối với phương tiện thuộc diện phải 
nộp lệ phí trước bạ;

- Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương
tiện kiễiĩi tra:

0



+ Hợp đông mua bán phương tiện hoặc quyêt định điêu chuyên phương tiện của 
cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh phương tiện được cho, tặng, thừa 
kế theo quy định của pháp luật. Trường họp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước 
ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được 
phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại 
Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn 
hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

đ) Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ họp lệ.

e) Co* quan thực hiện: ƯBND cấp xã.

(Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn 
hoặc có sức chở tù’ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính 
dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi 
đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).

g)

h)

ôi tương thưc hiên: Tô chức,cá nhân

Mẩu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 7).

i) Phí, lệ phí: Lệ phí đấng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy 
nội địa: 70.000đ/giấy hoặc lần cấp.

k) Kết quả:

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

ỉ) Yêu cầu hoặc điều kiện:

Chủ phương tiện nộp hồ sơ đăng ký phương tiện tại cơ quan đăng ký phương tiện 
nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú. Trường hợp chủ 
phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa 
phưong được đăng ký phương tiện như trường họp có hộ khẩu đăng ký thường trú.

m) Căn cứ pháp lý:

+ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004.



N

+ Thông tư sô 75/2014/TT-BGT VT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

+ Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ 
thu, nộp và quản lỹ sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao 
thông đường thủy nội địa.



Mẩu số 7

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐẺ NGHỊ ĐÃNG KÝ LẠI 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

* ^

(Dũng cho phưong tiện chuyên quyên sở hữu)

Kính gử i: ..................................................................................................

- Tổ chức, cá nhân đăng k ý :.............................. đại diện cho các đồng sở h ữ u .................................

- Trụ sở chính: (1) .........................................................................................................................................

- Điện thoại:............................................................... Email:......................................................................

Đe nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện:............................................  số  đăng k ý :.................................................

Công dụng:........................................................ Ký hiệu thiết k ế : ..................................................

Năm và nơi đóng:.........................................................................................................................................

Cấp tàu:...................................................................

Chiều dài thiết k ế : ............................................m

Chiều rộng thiết k ế : ......................................... m

Chiều cao mạn: ............................................... m

Mạn khô:........................................................... m

Số người được phép ch ở :..................người Sức
/ _ 9 _ Ị

Máy chính (sô lượng, kiêu, nước sản xuât, công

Vật liệu v ỏ : ........................................................

Chiều dài lớn nhất: ....................................... m

Chiều rộng lớn nhất: .....................................m

Chiều chìm :..............................   m

Trọng tải toàn phần:....................................tấn

kéo, đẩy: .............................................. tấn

uất):.......................................-  r r x T ^ T r r r r r r r r r r ;— ¡T|

Máy phụ (nêu c ó ): ..............................................................

Phương tiện này được (mua lại, hoặc điều chuyển ...): 
từ (ông, bà hoặc cơ quan, đơn v ị ) ...................................

Địa chỉ:



Đã đăng ký tạ i .........................................................................................n gày ....... tháng.......năm

Nay đề ngh ị..................................................................................... đăng ký lại phương tiện trên.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện và chấp hành nghiêm 
chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện

............. , n gày ...... tháng.......năm 20.........
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)

(ỉ) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở  hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng kỷ tạm trú 
đổi với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú 
tại địa phương.

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.
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6. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường hợp 
phưong tiện chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thòi thay đổi cơ quan đăng ký 
phương tiện

a) Trình tự thực hiện:7  # •  o

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp 
hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ưỷ ban nhân dân cấp xã hoặc gửi hồ 
sơ qua đường buu điện.

Bước 2: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ thì cấp giấy biên 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trường họp hồ sơ thiếu hoặc không 
họp lệ theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn 
thiện bằng phiếu hướng dẫn hoặc gọi điện cho tổ chức (nếu gửi qua đường bưu điện) bổ 
sung hồ sơ đầy đủ, họp lệ.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. 
Trường họp không cấp phải có văn bản trả lòi nêu rõ lý do.

- Tổ chức hoặc cá nhân khi nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ 
nội địa phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy 
ủy quyền.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h-l lh, chiều từ 13h-17h từ thứ 2
đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, ỉễ, tết theo quy định của pháp luật).

b) Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác.

c) Thành phần hồ SO’:

- Giấy tò’ phải nộp đễ lưu giữ tại CO’ quan đăng ký phương tiện:

+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo quy định tại mẫu số 7;

+ 2 ảnh khổ 10 X 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

+ Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợp 
đăng ký đã được cơ quan đãng kỷ phương tiện cấp trước đó.

+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), đối với phương tiện thuộc diện phải
nộp lệ phí trước bạ;
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- Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương 
tiện kiểm tra:

+ Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của 
cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ khác chứng minh phương tiện được cho, tặng, thừa 
kế theo quy định của pháp luật. Trường họp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước 
ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được 
phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại 
Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn 
hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) •

đ) Thời hạn giảỉ quyết: Không quá 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ họp lệ.

e) Cơ quan thực hiện: ƯBND cấp xã.

(Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn 
hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính 
dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi 
đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).

g) Đối tượng thực hiện: Tổ chức,cá nhân

h) Mầu đơn, mẫu tò' khai:

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 7).

i) Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy 
nội địa: 70.000đ/giấy hoặc lần cấp.

k) Kết quả:

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

------1) Yêu cầu hoặc điều kiện:

Chủ phương tiện nộp hồ sơ đăng ký phương tiện tại cơ quan đăng ký phương tiện 
nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú. Trường họp chủ 
phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa 
phương được đăng ký phương tiện như trường họp có hộ khẩu đăng ký thường trú.

m) Căm cử pháp lý:
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+ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004.

+ Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

+ Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ 
thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao 
thông đường thủy nội địa.



Mẩu số 7

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐÈ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu)

Kính gửi:

- Tổ chức, cá nhân đăng k ý :..............................đại diện cho các đồng sở hữu

- Trụ sở chính: (1)

- Điện thoại:...............................................................Email:

Đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau:

Tên phương tiện :............................................ số  đăng k ý :..................................................

Công dụng:.......................................................  Ký hiệu thiết kế:

Năm và nơi đóng:

Cấp tàu: Vật liệu vỏ:

Chiều dài thiết k ế : ........................................... m

Chiều rộng thiết k ế : .........................................m

Chiều cao mạn: .............................................. m
t

Mạn khô:...........................................................m

Chiều dài lớn nhất: ....................................... m

Chiều rộng lớn nhất: ..................................... m

Chiều chìm :.....................................................m

Trọng tải toàn phần:.................................... tấn

Số người được phép ch ở :..................người Sức kéo, đẩy: .................................................tấn

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất) : . ........ ......................................................

Máy phụ (nêu c ó ): ..............................................................

Phương tiện này được (mua lại, hoặc điều chuyển ...): 
từ (ông, hà hoặc cơ quan, đơn v ị ) ...................................

Địa ch ỉ:.................................................................................
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Đã đăng ký tạ i ........................................................................................ ngày....... tháng.......năm

Nay đề ngh ị..................................................................................... đăng ký lại phương tiện trên.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện và chấp hành nghiêm 
chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện

............. , ngày......tháng.......năm 20.........
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)

(ỉ) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở  hoặc nơi đăng ký’ hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú 
đổi với trường họp chủ phương tiện là cả nhân chưa cỏ hộ khẩu thường trú nhưng có đăng kỳ tạm trú 
tại địa phương.

(2) Nếu chủ phương tiện là to chức, phải có người đại diện tổ chức kỷ tên, đóng dấu.



7. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện trong trường họp 
chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trứ của chủ 
phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

a) Trình tư thưc hiên:
/  o 0 o

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp 
hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ưỷ ban nhân dân cấp xã hoặc gửi hồ 
sơ qua đường bưu điện.

Bước 2: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

- Trường họp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ thì cấp giấy biên 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trường họp hồ sơ thiếu hoặc không 
họp lệ theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn 
thiện bằng phiếu hướng dẫn hoặc gọi điện cho tổ chức (nếu gửi qua đường bưu điện) bổ 
sung hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. 
Trường họp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Tổ chức hoặc cá nhân khi nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ 
nội địa phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy 
ủy quyền.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và ừả kết quả.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h-l lh, chiều từ 13h-17h từ thứ 2 
đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).

b) Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc hình thức phù họp khác.

c) Thành phần hồ SO’:

- Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo quy định tại mẫu số 8.

+ 2 ảnh khổ 10 X 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phưong tiện ở trạng thái nổi. 

Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc úng với từng trường hợp
r

đăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện câp trước đó.

- Xuất trình các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm
tra:



Mẩu số 8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/20Ỉ4/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

(Dùng cho phương tiện chỉ thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện)

Kính gửi: ..............................................................................................

- Tổ chức, cá nhân đăng k ý : .............................. đại diện cho các đồng sở h ữ u ...............

- Trụ sở chính: (1) .......................................................................................................................

- Điện thoại:...............................................................Em ail:...................................................

Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện :.............. số  đăng k ý : ............................................ .

d o ......................................................................... cấp ngày......tháng.......năm ..........

có đặc điểm cơ bản như sau:

Ký hiệu thiết kế: cấp tàu :.........................................

Công dụng:............

Năm và nơi đóng: .. 

Chiều dài thiết kế: . 

Chiều rộng thiết kế: 

Chiều cao mạn: .... 

Mạn khô:...............

Vật liệu vỏ:

m Chiều dài lớn nhất:

m Chiều rộng lớn nhất:

m Chiều ch ìm :.............

. m Trọng tải toàn phần:

Số người được phép ch ở :.................. người Sức kéo, đẩy:

Máy chính (sổ lượng, kiểu, nước sản xuất, công su ấ t): ......

m

.m

m

tấn

Máy phụ (nêu c ó ): .................................................................................

Nay đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện theo địa chỉ mới là:
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(nêu ỉý do thay đôi địa chỉ)

Tôi cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản 
lý và sử dụng phương tiện.

n g à y ......tháng.......năm 20
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)

(ỉ) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở  hoặc nơi đăng kỷ hộ khấu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú 
đổi với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng kỷ tạm trú 
tại địa phương.

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tồ chức ký tên, đóng dấu



8. T hủ  íụ c  cấp  lại g iấy  ch ử n g  n h ậ n  đăng  ký p h ư ơ n g  tiện  th ủ y  nội đ ịa

a) Trình tự thực hiện:

ước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộpĩ

sơ qua đường bưu điện.

Bước 2: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ thì cấp giấy biên 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không 
hợp lệ theo quy định thi công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn 
thiện bằng phiếu hướng dẫn hoặc gọi điện cho tổ chức (nếu gửi qua đường bưu điện) bổ 
sung hồ sơ đầy đủ, họp lệ.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. 
Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Tổ chức hoặc cá nhân khi nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ 
nội địa phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy eiới thiệu hoặc giấy 
ủy quyền.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và ừả kết quả.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h-l lh, chiều từ 13h-17h từ thứ 2 
đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, ỉễ, tết theo quy định của pháp luật).

b) Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc hình thức phù họp khác.

c) Thành phàn hồ sơ:

- Gỉây tờ phải nộp đê lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo quy định tại mẫu số 9;

+ 2 ảnh khổ 10 X 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; -

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp đối với trường 
họp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị hỏng.

- Giấy tò’ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu 
lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.
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d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

đ) Thòi hạn giảỉ quyết: Không quá 03 ngày làm việc hr khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã.

(Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn 
hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính 
dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi 
đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).

g) Đối tượng thực hiện: Tổ chức,cá nhân

h) Mấu đơn, mẫu tò’ khai:

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 9).

i) Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy 
nội địa: 70.000đ/giấy hoặc lần cấp.

k) Kết quả:

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

l) Yêu cầu hoăc điều kiêu:/  o o

Chủ phương tiện nộp hồ sơ đăng ký phương tiện tại cơ quan đăng ký phương tiện 
nơi chủ phương tiện đặt trụ sở hoặc đăng ký hộ khẩu thường trú. Trường họp chủ 
phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú tại địa 
phương được đăng ký phương tiện như trường hợp có hộ khẩu đăng ký thường trú.

m) Căn cử pháp lý:

+ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004.

+ Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.

---- ± Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ tài chính hướng dẫn chế'độ
thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao 
thông đường thủy nội địa.



Mẩu số 9

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 75/2014/TT-BGTVTngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ƠN ĐỀ NGHI CẤP LAI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ• • •

PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi:

- Tổ chức, cá nhân đăng k ý :.............................. đại diện cho các đồng sở hữu

- Trụ sở chính: (1)

- Điện thoại:............................................................... Em ail:...................................
ĩ

Hiện đang là chủ sở hữu phuơng tiện :............................................Sô đăng ký:

do cấp n gày..... tháng.......năm

Công dụng:.......................................................  Vật liệu vỏ:

Năm và nơi đóng:....................................................................

Chiều dài thiết k ế : ........................................... m

Chiều rộng thiết k ế : .........................................m

Chiều cao mạn: ...............................................m

Mạn khô:.......................................................... m

Chiều dài lớn nhất: ....................................... m

Chiều rộng lớn nhất: ..................................... m

Chiều chìm :.....................................................m

Trọng tải toàn phần:.................................... tấn

Số nguời đuợc phép ch ở :..................nguời Sức kéo, đẩy: .................................................tấn

Máy chính (số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất)'................................................................

r

Máy phụ (nêu có):

Nay đề nghị cấp lại Giấy chửng nhận đăng ký lại phuơng tiện thủy nội địa với lý do:

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm truớc pháp luật về lời khai 
của mình.

............. , n gày ......tháng.......năm 20.........
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)

«
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(ỉ) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ sở  hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng kỷ tạm trú 
đối với trường họp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú 
tại địa phương.

(2) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.



a) Trình tự thực hiện:
/  o o ô

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp 
hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ưỷ ban nhân dân cấp xã hoặc gửi hồ 
sơ qua đường bưu điện.

Bước 2: Công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

- Trường họp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ thì cấp giấy biên 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; trường họp hồ sơ thiểu hoặc không 
họp lệ theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn 
thiện bằng phiếu hướng dẫn hoặc gọi điện cho tổ chức (nếu gửi qua đường bưu điện) bổ 
sung hồ sơ đầy đủ, họp lệ.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 
cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng kỷ phương tiện cho chủ phương tiện. 
Trường hợp không câp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Tổ chức hoặc cá nhân khi nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ 
nội địa phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy 
ủy quyền.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h-l lh, chiều từ 13h-17h từ thứ 2
đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, ỉê, tết theo quy định của pháp luật).

b) Cách thửc thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác.

c) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo quy định tại mẫu số
10;

+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.
d )  S ố  lượng h ồ  S O ’: 0 1  ( b ộ )

đ) Thòi hạn g i ả i  q u y ế t :  Không quá 03 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Co’ quan thực hiện: UBND cấp xã.

(Đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn 
hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính

9. T hủ  tụ c  xóa đ ă n g  ký p h ư ơ n g  tỉện  th ủ y  nội đ ịa



dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người của tô chức, cá nhân có trụ sở hoặc noi 
đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).

g) Đối tượng thực hiện: Tổ chức,cá nhân

h) Mấu đơn, mẫu từ khai:

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 10).

i) Phí, lệ phí: không, 

k) Kết quả:

Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

i) Yêu cầu hoặc điều kiện: Không.

m) Căn cứ pháp lý:

+ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004.

+ Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.



Mấu số 10

(Ban hành kèm theo Thông tư so 75/20ỉ  4/TT-B G ĨTT ngày 19/12/2014 của Bộ trường Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự đo - Hạnh phức

Kỉnh gử i: .

ĐƠN ĐÈ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

- Tổ chức, cá nhân đăng k ý : ...............................đại diện cho các đồng sở h ữ u ..................................

- Trụ sở chính: ( 1 ) ............................................................................................................................................

- Điện thoại:................................................................Em ail:.........................................................................

Đề nghị CO' quan xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa vói đặc điểm CO' bản như sau: 

Tên phương tiện :............................................. số  đăng k ý : ..................................................

Công dung:........................ ..............................  Ký hiêu thiết k ế : ...................................................

Năm và nơi đóng:..............

Cấp tàu:.............................. ...................................  Vât liêu v ỏ : .....................................................• •

Chiều dài thiết k ế : ............ .............................m Chiều dài lớn nhất: .........................................m

Chiều rông thiết k ế : ......... ............................. m Chiều rông lớn nhất: .......................................m

Chiều cao man: ................# .............................m Chiều ch ìm :................................................... m

Mạn khô:........................................................... m Trọng tải toàn phần:.................................... tấn

Số người được phép ch ở :...................người Sức kéo, đẩy: ................................................. tấn

Mấy chính (số lượng, kiêu, nước sản xuất, công suất) : ............................................................................

Máy phu (nếu có): .........

Nay đề n s h i.......................

Lv do xóa đăns k ý ...........



Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện trên và chấp hành 
nghiêm chinh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện.

............. , n gày ...... tháng.......năm 20.........
CHỦ PHƯƠNG TIỆN (2)

(1) Địa chỉ chủ phương tiện đặt trụ s ở  hoặc nơi đăng kỷ hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng kỷ tạm trú 
đổi với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân chưa có hộ khấu thường trú nhưng cỏ đảng ký tạm trú 
tại địa phương.

(2) Nếu chủ phương tiện ỉà tổ chức, phải cỏ người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu.

VĂN PHÒNG HĐND-UBND _ ? ,
HUYÊN CHUPRÔNG SAO Y BẢN CHÍNH

Sô: 97/SY-VP
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ư B N D  huyện;
- Lãnh đạo VP;
- P.KTHT;
- Trang TTĐT huyện;
- Ư BND các xã, TT.

Trần N hư  Thông


